
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 48 đường Tân Nhuệ, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

11/01/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH 430 COLLECTIVE

0109489893

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH 430 COLLECTIVE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 430 COLLECTIVE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 430 COLLECTIVE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0362.367.119
Email: ducken1509@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

2. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

3. Sửa chữa thiết bị điện 3314

4. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315

5. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
 

3320

6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
 (không bao gồm Hoạt động đấu giá phụ tùng và các bộ phận 
phụ trợ của mô tô, xe máy)

4543

7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa

4610

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân 
vào đâu 

4649

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 
chưa được phân vào đâu

4659

10. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ các hoạt động bán lẻ tem, súng đạn, tiền kim khí ; kinh 
doanh vàng miếng)
Chi tiết: Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4773(Chính)

11. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ xe đạp và phụ tùng lưu động hoặc tại chợ

4789

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

13. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, 
không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu

7730

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

15. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu

9529

16. Sản xuất mô tô, xe máy 3091

17. Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật 3092

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
TRUNG 
ĐỨC

Số 48 đường Tân 
Nhuệ, Phường Thụy 
Phương, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

900.000.000 90,000 C3324161

2NGUYỄN 
HỮU 
TRUNG

Số 48 đường Tân 
Nhuệ, Phường Thụy 
Phương, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

100.000.000 10,000 030065001081

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       C3324161
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 48 đường Tân Nhuệ, Phường Thụy Phương, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 48 đường Tân Nhuệ, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRUNG ĐỨC Nam

15/09/1992 Kinh Việt Nam

11/05/2017 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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